TUẦN 8              Thứ Hai ngày 23 tháng 10 năm 2023
Tiết 1                               GIÁO DỤC TẬP THỂ
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- HS nhận biết được ích lợi của việc bảo vệ môi trường .

- HS nhận biết được hành động bảo vệ MT, có ý thức bảo vệ MT .

2. Năng lực: HS tích cực chủ động bảo vệ môi trường
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất bảo vệ môi trường
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh về các hoạt động về môi trường. TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Khởi động - kết nối
- Mở video

- Em hiểu thế nào là môi trường?
- Cho HS xem tranh về môi trường.
- GV nx, tuyên dương, dẫn dắt vào bài
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: HS thảo luận nhóm 4 nêu một số hoạt động bảo vệ MT .

- YC HS thảo luận đại diện trình bày - nhóm khác nhận xét bổ sung .

- GV chốt ý đúng .

HĐ2 : HS thảo luận nhóm 4 nêu một số hoạt động phá hoại MT, và làm ảnh hưởng tới môi trường . MH
- YC HS thảo luận đại diện trình bày - nhóm khác nhận xét bổ sung .

- GV chốt ý đúng .

HĐ3 : HS quan sát tranh một số hoạt động bảo vệ MT .

- YC HS quan sát tranh. MH
- YC HS nêu nội dung tranh .

- Gọi HS nêu những việc làm của mình đã góp phần bảo vệ môi trường 

3. Củng cố- dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Thực hiện các việc làm để bảo vệ môi trường.
	- HS khởi động

- HS nêu
- HS quan sát

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận đại diện trình bày 

- Nhóm khác nhận xét bổ sung .

-  HS thảo luận đại diện trình bày 

- Nhóm khác nhận xét bổ sung .

- HS quan sát tranh

- Nêu nội dung tranh .

- HS nêu những việc làm của mình đã góp phần bảo vệ môi trường 

- HS thực hiện.





Tiết 2                                           TOÁN 

       Số thập phân bằng nhau

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó.

- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi,a ta được một số thập phân bằng nó.

- Vận dụng làm đúng các bài tập

2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. 
2. Học sinh: BC, nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3 - 5’)

- Tổ chức trò chơi : Ném bóng - Tìm các STP sao cho phần thập phân của STP trước là phần nguyên của STP sau. 
- Nêu cấu tạo của STP ?

- GV nx, tuyên dương
2. Hình thành kiến thức mới (14- 15’) 

a.Ví dụ 1: 
- GV nêu bài toán:  Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 dm  = ... cm

                        9 dm  = ... m

                        90cm   = ... m

- Yêu cầu HS chuyển đổi 2 số đo trên ra m?

- So sánh  0,9 m và  0,90 m?

- Biết 0,9m = 0,90m, hãy SS 0,9 và 0,90

- Em có nhận xét gì về 2 số trên?

- Em hãy tìm cách để viết 0,9 thành 0,90 ?

- Qua bài toán trên bạn nào cho biết khi ta viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của 1 số thập phân thì được 1 số như thế nào?

- YC HS nêu tiếp các số bằng 0,9; 8,75; 12.

b. Ví dụ 2 : 
- Em hãy tìm cách để viết 0,90 thành 0,9?

- Trong ví dụ trên ta đã biết 0,90 = 0,9. Vậy khi xóa chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số 0,90 ta được 1 số như thế nào so với số này ?

- Qua bài toán trên bạn nào cho biết nếu 1 số thập phân có chữ số 0 ở bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi thì được 1 số như thế nào?
- Nêu số thập phân bằng số 0,9000; 8,75000; 12,000 ?

=> Vậy muốn có số thập phân bằng số thập phân đã cho ta làm thế nào ?

3. Luyện tập (17- 18’)
a. Bài 1/40:

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Gọi HS đọc các số thập phân được viết gọn hơn.

- Làm thế nào viết được số thập phân gọn hơn số thập phân đã cho?

=> Khi bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì giá trị của số thập phân có thay đổi không?

b. Bài 2/40: 

- GV lưu ý HS thêm các chữ số 0 vào bên phải của số thập phân để các phần thập phân của chúng đều có 3 chữ số.

- GV chữa bài, nhận xét.

=> Để có số thập phân bằng số thập phân đã cho ta làm thế nào ?

c. Bài 3/ 40 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
- Cho HS thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời đúng .

- Gọi HS trình bày

- GV chốt đáp án đúng .

=> Nêu cách viết số thập phân bằng nhau ?
* Dự kiến sai lầm:

- Bài 3 HS không phân tích kĩ đề bài HS dễ làm sai, hoặc còn lúng túng khi giải thích . Bài 1 HS còn bỏ chữ số 0 không phải ở tận cùng

4. Củng cố, dặn dò (2- 3’)

+ Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Khi thêm hay bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân, số thập phân đó  thay đổi như thế nào ?

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	- Lớp trưởng cho các bạn chơi.

- HS nêu

-  HS thực hiện bảng con. 

9 dm  = 90 cm

9 dm  =   0,9 m

90 cm =  0,90 m

 0,9 m = 0,90 m 

 0,9  = 0,90 

- Số 0,9 đã viết thêm 1 chữ số 0 vào tận cùng bên phải được  0,90

- Khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9 ta được số 0,90 

- Khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một STP ta được 1 STP bằng STP đã cho.

- Nếu xóa chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số 0,90 thì ta được số 0,9

- Khi xóa chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số 0,90 ta được số 0,9 là số bằng với số 0,90.

- Nếu 1 số thập phân có chữ số 0 ở bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi thì ta được 1 số thập phân bằng nó.

+ 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9
+ 8,75000= 8,7500= 8,750 = 8,75

+ 12,000 = 12,00 =12,0 = 12
-  HS đọc nhận xét/SGK

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con, chữa miệng

- HS nêu

- Khi bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm vở, chữa bảng phụ .

- HS đổi vở soát bài cho nhau

- HS nêu

- HS đọc đề bài

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Bạn Lan, bạn Mĩ viết đúng còn bạn Hùng viết sai vì... 

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...


Tiết 3                                                 TẬP ĐỌC
       Kì diệu rừng xanh

                                 Nguyễn Phan Hách

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi cảm.
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng, từ đó cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng.

* BVMT: HS tìm hiểu bài văn để cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng, thấy được tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng. Từ đó các em biết yêu vẻ đẹp của TN, thêm yêu quí và có ý thức BVMT.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gon trước lớp; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có ý thức bảo vệ rừng và chăm sóc cây xanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: TV, MT. Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK/ 75 ; Tranh ảnh về rừng và những con vật sống ở rừng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)

- Đọc thuộc bài Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà?
- Nêu nội dung bài ?

- Giới thiệu bài. GV cho HS quan sát tranh trong SGK/75

2. Hình thành kiến thức
a. Luyện đọc đúng: (10- 12’)

- Gọi 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm, tìm hiểu xem bài chia làm mấy đoạn ?

 -  Đọc nối đoạn nhóm 4, thời gian 2’ và tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 

- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      

- GV giúp đỡ HS

* Đoạn 1:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2 :

- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

* Đoạn 3:

- GV kết hợp hướng dẫn đọc câu 5 ngắt sau tiếng “ vàng/ … vàng// ”

- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?

- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi 1- 2 HS đọc bài.

- GV đọc mẫu lần 1.

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10- 12’)

-  Đọc lướt toàn bài cho biết tác giả đã miêu tả những sự vật nào của rừng ?

- Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì ?

- Những liên tưởng về những cây nấm của tác giả làm cho rừng đẹp hơn lên như thế nào ?

=> Nêu ý đoạn 1?

-  Đọc thầm đoạn 2 và cho biết những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào ?

- Sự có mặt của chúng đem lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng ?

=> Nêu ý đoạn 2 ?

-  Vì sao rừng khộp được gọi là “ giang sơn vàng rợi ” ?

=> Vàng rợi là màu vàng ngời sáng, rực rỡ, đều khắp và đẹp mắt. Rừng khộp được gọi là giang sơn vàng rợi là do sự phối hợp của nhiều màu sắc trong một không gian rộng lớn…
-  Hãy nói cảm nghĩ của em khi đọc bài văn trên ?

=> Nêu ý đoạn 3 ?

- Nêu nội dung chính của bài ?

c. Luyện đọc diễn cảm: (10- 12’)

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.

* Đoạn 1: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?

- GV chốt.

* Đoạn 2: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?

- GV chốt.

* Đoạn 3: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?

- GV chốt.

- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?

- GV đọc mẫu cả bài lần 2.

- Gọi HS đọc bài, nhận xét 

- GV nhận xét, đánh giá, tư vấn cho HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Tác giả đã dùng những giác quan nào để miêu tả vẻ đẹp của rừng ?

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Trước cổng trời.
	- 2 HS đọc

- HS trả lời

- HS lắng nghe, quan sát tranh

- 1 HS đọc, HS cả lớp đọc thầm theo (3 đoạn)

Đoạn 1: Từ đầu... lúp xúp dưới chân

Đoạn 2: Nắng trưa... nhìn theo

Đoạn 3: Còn lại

- HS đọc, tìm các từ khó phát âm, câu dài, nghĩa của các từ khó trong bài.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

* Dự kiến phương án trả lời

+Từ khó đọc là Lúp xúp, sặc sỡ

- HS đọc câu có từ.

+ Chưa hiểu nghĩa từ ngữ: Lúp xúp, ấm tích, tân kì

- HS đọc chú giải / SGK, nêu

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng sau dấu câu

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

+ Từ khó: Ánh nắng, lọt qua lá

- HS đọc câu

+ Chưa hiểu từ: Vượn bạc má.

- HS đọc chú giải/SGK, nêu

 - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng...

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy

+ Câu 5 dài ngắt hơi chưa đúng

- 1 HS đọc câu 5

+ Chưa hiểu từ: Khộp, con mang

- HS đọc chú giải/SGK, nêu 

  - Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu  loát, ngắt nghỉ đúng...

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.

* HS đọc thầm nhóm đôi (1’)

- Toàn bài đọc lưu loát, phát âm đúng các tiếng có âm đầu n/l, ngắt nghỉ đúng sau dấu câu

- HS đọc (1- 2 em)

- HS lắng nghe 
- HS đọc thầm đoạn 1

- ... nấm rừng, cây rừng, nắng, các con thú, âm thanh của rừng

- ...như 1 thành phố nấm...có cảm giác như mình là người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của những người tí hon....

- ...cảnh vật thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí như trong truyện cổ tích

- Cảnh vật trong khu rừng.

* HS đọc thầm đoạn 2

- ... con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như chớp ...

- ... cảnh rừng trở nên sống động, đầy những điều bất ngờ

- Muông thú trong rừng khộp.

* HS đọc thầm đoạn 3

- ...Vì sự phối hợp nhiều sắc vàng trong không gian rộng lớn.

- HS trả lời

- Sắc vàng trong rừng khộp.

- HS nêu ý 2 - mục 1.

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)

* Dự kiến trả lời của HS:

 - Đọc với giọng khoan thai, thể hiện thái độ ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, nhấn giọng ở những từ ngữ : lúp xúp , sặc sỡ, rực lên

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

- Đọc hơi nhanh những câu miêu tả hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của muông thú...

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- Đọc giọng thong thả những câu văn miêu tả vẻ thơ mộng của cánh rừng, nhấn giọng ở các từ ngữ: úa vàng, rực vàng, giang sơn vàng rợi

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.

- Toàn bài đọc giọng tả nhẹ nhàng

- HS lắng nghe

- HS đọc theo đoạn 

- HS đọc đọan mình thích

- HS đọc toàn bài 
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC 

        Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ.

- Có ý thức hướng về cội nguồn. Học sinh hiểu những quyền được hưởng và bổn phận của mình đối với gia đình.

2. Năng lực: Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

3. Phẩm chất: Biết ơn tổ tiên, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Có ý thức giữ gìn, phát huy những truyền thống đó.

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Tranh ảnh, báo nói về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Các câu ca dao, tục ngữ…về lòng biết ơn tổ tiên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)

- Mở video bài hát: “Cả nhà thương nhau”
- Giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Tìm hiểu về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10- 12’)

* MT: đạt MT 1.

* CTH:

- Yêu cầu các nhóm giới thiệu thông tin, tranh ảnh đã sưu tầm được về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Y/c thảo luận: 

+ Em nghĩ gì khi xem, nghe, đọc các thông tin trên?

+ Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch) hằng năm thể hiện điều gì? 

* KL: về ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

HĐ2: Làm bài tập 2/15 (10-12’)

* MT: đạt MT 2.

* CTH: 

- Y/c giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.

- GV chúc mừng các HS đó và đưa câu hỏi:

+ Em có tự hào về truyền thống đó không?

+ Em cần làm gì để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó?

* KL: mỗi GĐ, dòng họ đều có truyền thống tốt đẹp riêng. Cần có ý thức giữ gìn, phát huy những truyền thống đó.

 HĐ3: Bài tập 3/15 (10-12’)

* MT: củng cố bài, lồng ghép QVBPTE.

* CTH: y/c thi đọc thơ, ca dao, kể chuyện…về chủ đề, về tình cảm gia đình.

* KL: gia đình là nơi nuôi dưỡng, yêu thương và che chở cho em. Em có quyền được hưởng sự  yêu thương, che chở đó và có bổn phận kính trọng ông bà, cha mẹ, đỡ đần cha mẹ những việc vừa sức ở gia đình.

3. Củng cố- Dặn dò (1- 2’)
- Tiếp tục tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của gđ, dòng họ mình.
	- HS hát 

- Thực hiện y/c

- Trao đổi nhóm 4

- Đại diện t/bày, nx

- Tự giới thiệu

- T/bày ý kiến, bổ sung

- Nghe

- Thực hiện

- Nghe, trao đổi về quyền và bổn phận của mình với GĐ.




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5                                              KHOA HỌC  

        Phòng bệnh viêm gan A

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học, HS biết
- Nêu được nguyên nhân, cách lây truyền bệnh viêm gan A.

- Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm gan A.

- Nêu được các cách phòng tránh và có ý thức phòng tránh bệnh viêm gan A

- Kĩ năng phân tích đối chiếu các thông tin về bệnh viêm gan A.

- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm thực hiện vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A.

2. Năng lực: Nhận thức được nguyên nhân, cách lây truyền sự nguy hiểm và có ý thức phòng tránh bệnh viêm gan A
3. Phẩm chất: Có ý thức tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm thực hiện vệ sinh ăn uống để phòng tránh bệnh viêm gan A.
- BVMT: Những việc nên làm và không nên làm giữ vệ sinh MT để phòng bệnh viêm gan A.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Hình trang 32, 33 SGK. TV, MT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video bài hát 

- Nêu nguyên nhân, cách phòng tránh bệnh viêm não?
- Giới thiệu bài: giới thiệu nội dung cần đạt và yêu cầu cơ bản về Vi khuẩn .
2. Hình thành kiến thức mới
HĐ1: Làm việc với sách giáo khoa (15- 17’)

* Mục tiêu: nêu đư​ợc tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu đọc lời đối thoại của các nhân vật trong hình 1/32 và trả lời câu hỏi:

+ Bạn biết gì về bệnh viêm gan A?

+ Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì?

+ Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?

* KL: 

- Một số dấu hiệu của bệnh: sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải, chán ăn.

- Đư​ờng lây truyền: qua đ​ường tiêu hoá (Vi- rút viêm gan A có trong phân ngư​ời bệnh, có thể lây sang ng​ười khác ...) (chiếu hình ảnh)

HĐ2: Quan sát và thảo luận (15- 17’)  

* Mục tiêu: đạt MT bài học.

* Cách tiến hành:

- YC quan sát các hình 2, 3, 4, 5/ 33: 

+ Chỉ và nói nội dung của từng hình?

+ Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh Viêm gan A?
+ Nêu những việc nên làm để phòng tránh bệnh viêm gan A?

+ Ngư​ời mắc bệnh viêm gan A cần lưu ý gì?

- NX, nhấn mạnh: phòng bệnh là chính.
* KL: để phòng bệnh viêm gan A cần ăn chín, uống sôi...

3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)

- Nêu cách phòng tránh bệnh viêm gan A?

- Nhận xét tiết học. 

- Liên hệ: giữ vệ sinh MT để phòng bệnh viêm gan A, Covid- 19
- Dặn chuẩn bị bài 16.
	- HS hát

- HS trả lời, nx

- Đọc thông tin, trao đổi cặp đôi

- Đại diện trình bày

- Lớp nx, bổ sung

- Nghe

- Quan sát, thảo luận

- Đại diện trình bày

- Lớp nx, bổ sung

- Đọc mục: Bạn cần biết

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                        TOÁN (BS)

Luyện toán

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố về STP, về phần nguyên, phần thập phân  của số thập phân.

- Biết viết các hỗn số dư​ới dạng số thập phân (ngư​ợc lại), biết viết các số thập phân ra phân số thập phân.

2. Phẩm chất

- HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

3. Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Viết phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân  
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- Nêu cách viết?
- Gv nhận xét 

- GTB
2. Luyện tập: (30 - 32’)

a. Bài 1/45
- GV nhận xét, chữa bài

=> Nêu cách xác định phần nguyên, phần thập phân của số thập phân ?

b. Bài 3/45
- Chấm, chữa bài, nhận xét

- Nêu cách làm một số tr​ường hợp ?

=> Nêu cách viết các hỗn số ra số thập phân? 

c. Bài 3/46
- GV h​ướng dẫn cách làm

- GV chấm chữa.

=> Nêu cách viết các số thập phân thành phân số thập phân ?

d. Bài 3/47
- GV giải thích lại yêu cầu của bài

- GV chấm chữa, nhận xét.

=> Nêu cách viết các số thập phân thành hỗn số?

3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

- Nêu cách viết phân số thập phân thành hỗn số, thành số thập phân?

- Nhận xét tiết học
	- HS thực hiện bảng con.

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS quan sát mẫu.

- HS làm vở bài tập, nêu cách làm từng phần

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu, phân tích mẫu

- HS làm VBT, chữa miệng

- HS  nêu cách làm

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu  

- HS làm VBT, chữa miệng

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm vở bài tập, 1HS làm bảng lớp

- HS nêu

- HS nêu




                                    
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
        Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Trao tín gậy

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu tập hợp, dàn hàng nhanh, đúng kỹ thuật, và đúng với khẩu lệnh.

- Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhiệt tình, nhanh nhẹn khéo léo, hào hứng trong khi chơi.

2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.

3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân tập 

- Phương tiện: Còi, 4 quả bóng, 4 cờ đuôi nheo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung phương pháp
	Định lượng
	Đội ngũ đội hình

	1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Cho HS xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, vai, hông 

- Trò chơi "Mèo đuổi chuột" 

2. Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng

- HS tập cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc dưới sự điều khiển của GV

- HS luyện tập dưới sự điều khiển của cán sự
	6 - 10’
18 - 22’
	(((((((
(((((((
(((((((
(((((((
(
((((
((((
((((
((((
((((
(


	- Cho HS luyện tập theo tổ
	
	

	- HS tập (tổ trưởng điều khiển )
	
	

	- Các tổ trình diễn
	
	

	b) Trò chơi vận động 
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	- Trò chơi "Trao tín gậy"

- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi

- HS tập hợp theo đội hình chơi

- HS chơi thử

- HS chơi thật (Thi đua giữa các tổ)

- GV làm trọng tài, quan sát nhận xét, xử lí các tình huống xảy ra, tổng kết trò chơi tuyên dương tổ chơi thắng cuộc
	
	

	3. Phần kết thúc
	4 - 6’
	

	- Cho HS hát bài: Lớp chúng mình đoàn kết.

- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
	
	


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2023
Tiết 2                                                 TOÁN
        So sánh hai số thập phân

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng:  Biết so sánh 2 số thập phân. Áp dụng so sánh 2 số thập phân để sắp xếp các STP theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về so sánh 2 số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Gv cho Hs hát múa theo video

- Viết 5 số thập phân bằng các số 75,2             
- Làm thế nào để có số thập phân bằng số thập phân đã cho ?

2. Hình thành kiến thức (14- 15’)
a.VD1: So sánh 2 số thập phân 8,1m và 7,9m

- GV: Vận dụng KT đã học em hãy so 8,8m và 7,9m ?

- Nêu cách làm ?

- Biết 8,1m > 7,9m, hãy so sánh 8,1 và 7,9?

- Nhận xét phần nguyên của 2 STP 

- So sánh phần nguyên của 8,1 và 7,9 ?

=> KL: Hai STP có phần nguyên khác nhau, STP nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. Đưa MH

b. VD 2: So sánh 35,7m và 35,698m (MH)
- Em có thể so sánh 2 đơn vị đo này theo cách vừa học ko? Vì sao?

- Theo em khi phần nguyên của 2 số bằng nhau để so sánh được ta nên làm cách nào?

- GV Y/c nêu phần thập phân của 2 số

- Để so sánh [image: image6.png]
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 m em làm ntn?   

GV y/c TLNĐ chuyền phần thập phân của 2 số trên ra đơn vị mm để so sánh 

- GV nhận xét 

+ Từ kết quả hãy so sánh 35,7 và 35,698 ?

+ Nêu và so sánh hàng phần mười của 2 số?

=> Khi  so sánh 2 số thập phân có phần nguyên bằng nhau ta làm thế nào ?

- GV lưu ý: Khi so sánh phần thập phân ta so sánh hàng phần mười nếu hàng phần mười bằng nhau ta so sánh hàng phần trăm…,cứ như vầy cho đến hết các hàng của phần thập phân. 

- Nếu 2 STP có phần nguyên và hàng phần mười bằng nhau thì ta làm như thế nào?  

- Qua 2VD ta trên muốn so sánh 2 số thập phân ta làm thế nào ?

- GVKL Đây là ND ghi nhớ /SGK /42 
3. Luyện tập (17- 18’)
a. Bài 1/42:

- GV nhận xét, chữa bài.

=> Muốn so sánh hai số thập phân ta làm thế nào ?

b. Bài 2/2: 

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?

c. Bài 3/2: (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
- GV nhận xét chốt

* Dự kiến sai lầm:

- Khi so sánh 2 số thập phân mà có phần nguyên bằng nhau HS còn nhầm số thập phân nào phần nguyên có nhiều chữ số thì số đó lớn

4. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
+ Em được học kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu cách so sánh 2 số thập phân?
	- HS hát múa theo

- HS làm bảng con.

- HS nêu

- HS đọc

- HS làm bảng con, nhận xét

- HS nêu cách làm:

+ Đổi 8,1m = 81dm;    

          7,9m = 79dm

So sánh: 81dm và 79dm.
 81dm >79dm => 8,1m >7,9m

 8,1 > 7,9

- phần nguyên khác nhau

- Phần nguyên 8 > 7 

- HS đọc KL

- HS đọc VD

- … không vì phần nguyên 2 đơn vị này bằng nhau.

- Ta so sánh phần thập phận

- HS Nêu

- Đổi ra đơn vị mm để được STN 

- HS thực hiện so sánh ra nháp.

- HS nêu: phần thập phân của  35,7m là [image: image10.png]
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phần thập phân của 35,698m là [image: image12.png]698
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mà 700mm > 698mm 
nên [image: image14.png]
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m

do đó 35,7m > 35,698m

35,7 > 35,698

 7 > 6

- HS nêu ý 2 phần bài học.

Hai số tự nhiên có phần nguyên bằng nhau ,số thập phân nào có phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn. (3 em nêu)

- HS nêu

- HS nêu 

- HS đọc 

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bảng con. Chia sẻ 

* Dự kiến trao đổi của HS

+ Bạn hãy trình bày lại bài làm của mình 

+ Bạn nêu cách so sánh ở phần a

+ Vì sao ở phần b bạn lại điền dấu lớn?

+ Làm thế nào bạn so sánh được phần c 

+ Bạn vận dụng KT nào để làm bài tập?

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS làm vở. TB

+ Để sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn bạn làm thế nào?

+ Để làm được bài này bạn vận dụng kiến thức và kĩ năng nào?

+ Để so sánh nhiều STP ta làm ntn?

- HS nêu

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                  CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
        Kì diệu rừng xanh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Nghe- viết đúng, trình bày đúng 1đoạn trong bài Kì diệu rừng xanh.
- Làm đúng các bài tập luyện đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi yê, ya

2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, có ý thức viết đúng chính tả.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ rừng và  chăm sóc cây xanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: TV, MT, MS. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Viết bảng: Mái xuồng, giã bàng.

- Nhận xét bài viết trước.

- Giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức mới
a. Hướng dẫn chính tả: (10 - 12’)

- GV đọc mẫu.

- Trong bài có từ nào khó viết?

- GV ghi tiếng khó lên bảng: 

- Phân tích tiếng nắng trong từ ánh nắng?  
=> Khi viết tiếng nắng trong từ ánh nắng các em lưu ý tiếng nắng được viết bằng âm đầu n
- Phân tích tiếng “rào” trong từ “rào rào?

=> Khi viết tiếng rào trong từ rào rào, lưu ý tiếng rào được viết bằng âm đầu r.

- Phân tích tiếng “ghẽ” trong từ “gọn ghẽ” ?

- Âm gh được viết bằng những con chữ nào?

-  Phân tích từ “ len lách”?

=> Khi viết từ len lách các em lưu ý viết đúng âm đầu l.

=> Để giúp cho việc viết vở được tốt hơn cô cùng các em chuyển sang phần viết bảng con.

- Bài viết được viết ở thể loại nào?

- Nêu cách trình bày bài văn xuôi?

b. Viết chính tả: (14 - 16’)

- Nhắc nhở HS trước khi viết bài .

- Đọc cho HS viết bài.

c. Hướng dẫn chấm, chữa: (3 - 5’)

- GV đọc cho HS soát bài (1 lần)

- GV chấm bài, nx và tư vấn cho 1 số HS

d. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: (7 - 9’)

* Bài 2: SGK/ 76

- GV chấm, chữa

- Em có nhận xét gì về phần vần của những tiếng có chứa ya?

=> Trong những tiếng có âm đệm và không có âm cuối, nguyên âm đôi iê được viết là ya. Tiếng Việt chỉ có 4 từ có tiếng chứa ya trong đó có 3 từ là từ mượn, tất cả đều không có dấu thanh: khuya, pơ- luya, xanh- tuya, phéc- mơ- tuya.

- Trong những tiếng có chứa yê phần vần có đặc điểm gì?

- Em có nhận xét gì về cách đánh dấu thanh ở các tiếng có chứa yê ?

=> Trong những tiếng có âm đệm và có âm cuối, nguyên âm đôi iê được viết là yê: truyền, thuyết, huyện, yến. Dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính - chữ ê.

*Bài 3: SGK/ 77

- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu.

- 1 HS đọc nội dung bài

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK, tìm những tiếng có vần uyên còn thiếu để điền vào ô trống.

-  GV chấm, chữa, nhận xét

- Ở phần a em tìm được tiếng gì có chứa vần uyên để điền vào chỗ trống?

=> Đây là một khổ thơ trong bài thơ Thuyền và biển. Một bài thơ viết về biển rất hay của nhà thơ Xuân Quỳnh.

- Ở phần b em tìm được tiếng gì có chứa vần uyên để điền vào chỗ trống?

=> Đây là hai câu thơ rất giầu hình ảnh của nhà thơ Bế Kiến Quốc.

- Nêu cách đánh dấu thanh ở tiếng có chứa yê?

* Bài 4: SGK/ 77

-  Yêu cầu HS đọc thầm, đọc to đề bài

- Bài yêu cầu gì?

- Quan sát tranh để gọi tên các loài chim?

- GV chấm, chữa

- Nêu những hiểu biết của em về chim Yểng?

- Chim Hải yến có đặc điểm gì?

- Nêu những hiểu biết của em về chim Đỗ quyên?
3. Củng cố, dặn dò: (1- 2’)

- Nêu cách đánh dấu thanh những tiếng chứa có chứa yê?

- GV nx bài viết, tuyên dương những em viết đúng, đẹp, nhận xét giờ học.

- Về nhà: Tự sửa lỗi sai

- Chuẩn bị bài sau: Học thuộc bài Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà.
	- HS viết vào bảng con.

- HS đọc thầm theo

- HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm từ khó viết.

* Dự kiến HS tìm được:

ánh nắng, rào rào, gọn ghẽ, len lách
- nắng = n + ăng + thanh sắc

- rào = r + ao + thanh huyền

- ghẽ = gh + e + thanh ngã

- Âm gh được viết bằng 2 con chữ g và h

- len = l + en + thanh ngang

- lách = l + ach + thanh sắc

- 1HS đọc lại các từ trên bảng

- HS viết bảng con, nhận xét

- Viết ở thể loại văn xuôi

- HS nêu

- HS viết bài vào vở

- HS soát bài, ghi số lỗi, đổi vở cho nhau soát bài, chữa lỗi

- HS đọc đề, xác định yêu cầu

- HS làm vở bài tập, chữa miệng

- Phần vần của những tiếng có chứa ya có âm đệm không có âm cuối và dấu thanh.

- Phần vần có âm đệm, có âm cuối.

- Các tiếng chứa yê có âm cuối dấu thanh được đánh vào chữ cái thứ hai ở âm chính 

- HS đọc yêu cầu

- Tìm tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi ô trống.

- HS làm vở, chữa miệng

- Tiếng thuyền

- Tiếng khuyên

- HS nêu
- HS đọc yêu cầu

- Tìm tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để gọi tên các loài chim.

- HS làm bài vào vở BT

- Là loài chim cùng họ với sáo, lông đen, sau mắt có 2 mẩu thịt màu vàng, có thể bắt chước tiếng người.

- Là loài chim biển, cỡ nhỏ, cùng họ với én, cánh dài và nhọn, làm tổ bằng nước bọt, tổ yến là một loại thức ăn quý hiếm.

- Hay còn gọi là chim Quốc, là loài chim nhỏ hơi giống gà, sống ở bờ bụi, gần nước, có tiếng kêu “ cuốc, cuốc”, lủi trốn rất nhanh.
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU

        Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ chỉ các sự vật trong thiên nhiên.

- Hiểu nghĩa 1 số thành ngữ , tục ngữ mượn các sự vật hiện tượng của thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội 

- Tìm được các từ ngữ miêu tả không  gian, sóng nước và sử dụng những từ ngữ đó để đặt câu.

- HS tiếp thu nhanh hiểu ý nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ ở BT2; có vốn từ phong phú và biết đặt câu với từ tìm được ở ý d của BT3.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài  
3. Phẩm chất: Yêu quý, gắn bó với môi trường thiên nhiên
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS. Từ điển Tiếng Việt.
2. Học sinh: Từ điển Tiếng Việt, vở bài tập, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3 - 5’)

- Mở video

- Thế nào là từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ?

-  Giới thiệu bài. Ghi tên bài

  2. Hướng dẫn luyện tập: (32- 34’)

* Bài 1 ( SGK/ 78) 

- Nêu yêu cầu của bài ?

- Thảo luận nhóm đôi ( 2’) yêu cầu đề bài ?

- GV nhận xét, chốt nghĩa của từ thiên nhiên.

* Bài 2/78 (Dành cho HS TTN)
- Nêu yêu cầu của bài ?

+ Lưu ý đọc kĩ các câu thành ngữ, tìm hiểu nghĩa của từng câu, gạch chân từ cần tìm

- GV chữa bài, kết luận  các từ đúng

- Trong các câu trên, từ nào chỉ sự vật, từ nào chỉ hiện tượng ?

- Ngoài các từ trên còn có những từ chỉ sự vật, hiện tượng nào?

- Nêu nghĩa của câu Lên thác xuống ghềnh?

- GV nhận xét chốt 

* Bài 3/78 

- Nêu yêu cầu của bài ? 

- Gọi HS đọc to mẫu 

- Yêu cầu HS chữa bài. Nhận xét

- Gọi HS đặt câu.

=> Khi đặt câu với từ cho trước phải hiểu nghĩa của từ đó để đặt câu cho thích hợp. 

* Bài 4/18 

- Nêu yêu cầu của bài 

- GV soi, chấm, chữa bài 

=> Khi đặt câu với từ cho trước em cần lưu ý gì?
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)

- Nêu nghĩa đúng của từ thiên nhiên ?
- Liên hệ: BVMT: GV kết hợp cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài, từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.
- Nhận xét tiết học . 
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	- HS khởi động

-  HS nêu

- HS lắng nghe. Nhắc lại tên bài.
- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- Dòng nào giải thích đúng nghĩa từ “ thiên nhiên ”

- HS TLN đôi => Làm vở bài tập

- Đại diện  nhóm trình bày

+ Dòng b: Tất cả những gì không do con người tạo ra

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu 

- Tìm từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

- HS làm vào vở bài tập, chữa miệng

- Sự vật: Thác, ghềnh, đất, nước, đá. 
Hiện tượng: Gió ,bão

- HS nêu

- HS đọc đề, xác định yêu cầu

- Tìm từ ngữ miêu tả không gian

- HS đọc

- HS TLN 4, chữa bảng nhóm

- HS dính bài lên bảng. Nhận xét

- HS tiếp nối nhau đặt câu với từ tìm được.

- HS đọc đề, xác định yêu cầu, đọc thầm mẫu

- Đặt câu với từ ngữ miêu tả sóng 

- HS làm bài vào vở, chữa miệng

- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5
  



       LỊCH SỬ 
        Xô viết Nghệ - Tĩnh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Kể lại được cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Nghệ An: hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm và các khẩu hiệu cách mạng kéo về TP Vinh. Pháp cho lính đàn áp, ném bom vào đoàn biểu tình. Phong trào ĐT tiếp tục lan rộng.

- Biết 1 số biểu hiện về XD c/sống mới ở thôn xã: ND giành quyền làm chủ, ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho ND; các thứ thuế vô lí bị xoá bỏ; các phong tục lạc hậu bị xoá bỏ.

2. Năng lực

- Năng lực hiểu biết cơ bản về lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn

3. phẩm chất: Kính trọng, học tập về tấm gương yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP









GV: Tư liệu. TV, MT, MS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3- 5’)

- GV mở video 

- Hãy nêu những nét chính về hội nghị thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam?

- Giới thiệu bài:

2. Hình thành kiến thức
HĐ 1: Làm việc cả lớp (12- 15’)
- Treo bản đồ HC: 

- Dựa vào tranh minh hoạ và nội dung sách giáo khoa, hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An?

- Cuộc biểu tình ngày 12- 9- 1930 đã cho thấy tinh thần đấu tranh của người dân Nghệ An - Hà Tĩnh như thế nào?

* KL: tinh thần quyết tâm đánh Pháp của ND…

HĐ 2: Làm việc cá nhân (12- 13’)

- Y/c đọc thầm sách giáo khoa, quan sát tranh 2: nêu nội dung của hình minh hoạ?

+ Khi sống dưới ách đô hộ của Thực dân Pháp người nông dân có ruộng đất không?

+ Khi sống dưới chính quyền Xô viết, người dân có cảm nghĩ gì?

+ Bọn đế quốc, phong kiến đã làm gì trước sự thành công của phong trào Xô viết?

* GV: phong trào bị đàn áp hết sức dã man…

HĐ 3: Làm việc nhóm đôi (6- 8’)

- Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh nói nên điều gì về tinh thần chiến đấu và khả năng làm cách mạng của ND ta?

- Phong trào có tác động gì đối với phong trào ĐT của cả nước?


* KL: SGK/19

3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn chuẩn bị bài
	- HS hát 

- 2-3 HS trả lời, nx

- Q/sát

- Trao đổi cặp đôi

- Đại diện t/bày

- Nx, bổ sung

- Đọc thầm sgk, q/sát tranh và trả lời theo dãy

(dũng cảm, …)

khích lệ, cổ vũ tinh thần 

yêu nước của nhân dân ta

- Đọc sgk


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                   TIẾNG VIỆT (BS)

Luyện Tiếng Việt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- HS nghe viết đúng chính tả bài tự chọn: “Thưa chuyện với bà”
- Luyện tập các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu r/d/gi.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên: TV, MT, MS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video bài hát 

- Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức mới
a, H​ướng dẫn chính tả (10- 12’)

- GV đọc mẫu bài viết (màn hình)

- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài chính tả.
- GV hư​​ớng dẫn viết chữ: GV ghi lên bảng, cho HS phân tích tiếng khác
- GV từ đó PT, đọc cho HS viết BC, nhận xét.

b. Viết chính tả (14- 16’)
- GV cho HS nhắc lại t​ư thế ngồi, đặt vở, cầm bút.

- GV đọc cho HS viết.

- GV đọc lại bài cho HS soát, chữa lỗi.

c. GV chấm, chữa, nhận xét.(3- 5’)
d. Hư​ớng dẫn bài tập chính tả (7- 9’)
* Bài 2: Điền r/d/gi:

+...ây mơ ...ễ má
+ ...út ...ây động ...ừng

+ ...ấy trắng mực đen.

+ ...eo ...ó gặt bão

+ ...ương đông kích tây

+ ...anh lam thắng cảnh

+...ãi ...ó dầm mưa

- YC HS xác định yêu cầu, làm bài. GV soi bài HS.

- GV chữa, chốt

* Bài 3

- Tìm 5 từ phức có chứa tiếng gia, da, ra, rả, giả, dã, rã, rành, dành, giành.

- GV chia nhóm, cho HS chơi tiếp sức.                                                                   

- GV chấm, chữa, nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò (1- 2’)

- GV nhận xét giờ học.
	- HS khởi động
- HS đọc thầm bài viết.

- HS phân tích.

- HS đọc lại các từ khác

- HS viết bảng con

- HS viết bài

- HS soát lỗi, ghi lỗi ra lề vở, chữa lỗi

- HS đọc yêu cầu bài tập, làm PBT.

- HS chia sẻ, NX, BS

- HS chơi:

+ Gia: gia đình, gia hạn, gia súc, gia tộc, gia vị, chuyên gia,…

+ Da: da dẻ, da diết, da mặt, da trời, cặp da,…

+ Rả: rả rích, cửa rả, cỏ rả, ra rả,…

+ Giả: giả danh, giả dối, giả mạo, giả sử, giả thuyết, tóc giả,…

+ Dã: dã chiến, dã man, dã ngoại, dã sử, dã tâm, dân dã,…

+ Rã: rã rời, rã cánh, rộn rã, tan rã, rệu rã,..

+ Rành: rừ rành, rành rọt, rành mạch, rành việc,…

+ Dành: để dành, dành dụm, dỗ dành, dành cho,…

+ Giành: tranh giành, giành giật, giành độc lập, giành nhau,..


        
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
       Động tác v​ươn thở và tay. Trò chơi “ Dẫn bóng ”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Học 2 động tác v​ươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện t​ương đối đúng động tác

- Trò chơi "Dẫn bóng". Yêu cầu HS chơi hào hứng, nhiệt tình, chủ động.

2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.

3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.

II. ĐỊA ĐIỂM, PH​​ƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân tr​​ường

- Ph​​ương tiện: Còi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:

- LT tập hợp lớp, điểm số báo cáo

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học

- Cho HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên (100- 200m ) sau đó đi thư​ờng, hít thở sâu, xoay các khớp…
- Cho HS chơi trò chơi kết bạn

2. Phần cơ bản:

a) Học động tác vư​ơn thở

- GV nêu tên động tác, phân tích kỹ thuật động tác và làm mẫu

- Cho HS tập mẫu

- Cho cả lớp tập luyệ (GV điều khiển)

- Cả lớp tập theo đội hình 4 hàng dọc (3- 4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp)
* Học động tác tay

- HD t​ương tự động tác v​ươn thở

- Cho HS luyện tập theo tổ

- HS luyện tập d​​ưới sự điều khiển của tổ tr​ưởng

- GV bao quát chung, sửa sai cho HS
- GV bao quát chung, nhận xét tuyên dương tổ tập đúng

b. Trò chơi vận động 

- Trò chơi " Dẫn bóng "

- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi 

- HS tập hợp theo đội hình chơi

- Cho HS chơi thử 1 lần

- Cho HS chơi chính thức, GV làm trọng tài, quan sát nhận xét, tuyên  

d​ương tổ chơi thắng cuộc

3. Phần kết thúc 
- Cho HS tập các động tác thả lỏng

- HS đi th​​ường theo chiều sân tập một vòng, tập các động tác thả lỏng cơ thể

- GV cùng học sinh hệ thống bài

- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà: Ôn 2 động tác vừa học
	6 - 10’

18 - 22’
4 - 6’
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 * Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Tư ngày 25 tháng 10 năm 2023
Tiết 1                                                   TOÁN 
       Luyện tập- Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Củng cố kĩ năng so sánh, đọc, viết 2 số thập phân, sắp xếp các số thập phân theo thứ tự xác định.

- Làm quen với một số đặc điểm về thứ tự của các số thập phân.

- Vận dụng làm đúng các bài tập.

2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)
- Điền dấu > , <,  = vào chỗ trống

                       18,6    … 18,60

                       27,75  … 27,8       

                      39,42   … 38,54

- Muốn điền được dấu đúng em phải làm gì ?

- Nêu cách so sánh số thập phân ?

2. Luyện tập (32- 34’)

a. Bài 1/43: 

- GV nhận xét.

=> Nêu cách so sánh 2 số thập phân?

b. Bài 3/43: 

+ Lưu ý HS cách lập luận

- Vì sao em biết x nhận giá trị bằng 0?

=> Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?

c. Bài 4/43 

- GV chữa, nhận xét

d. Bài 4/43 tiết LTC

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Làm thế nào để tính được giá trị các biểu thức trên bằng cách thuận tiện?

(Những bài còn lại dành cho HS TTN)
* Dự kiến sai lầm :

- Bài 4 nhiều HS không tìm được số tự nhiên giữa 2 số thập phân, nhiều HS không biết tính nhanh bằng cách rút gọn thừa số ở tử số với thừa số ở mẫu số để được phép tính đơn giản.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

+ Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Đúng hay sai, tại sao?

19,45  <  19,4500

32,65   >  31,968

- Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?
	- HS làm bảng con.

- HS nêu

- HS đọc, nêu yêu cầu

- HS làm bC, nêu cách làm từng phần.

- HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm bảng con, chữa miệng

- HS nêu

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- HS làm vở nháp, chữa miệng

* Dự kiến trao đổi của HS:

+ Bạn có thể trình bày lại bài làm của mình được không?

+ Vì sao ở phần a bạn lại biết số tự nhiên đó là 1; ở phần b số tự nhiên đó là 65?

+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng kiến thức, kĩ năng gì?

- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu.

- HS làm vở. 1HS làm bảng phụ.

- HS đổi vở soát bài cho nhau

- HS chia sẻ bài

* Dự kiến câu hỏi trao đổi của HS:

+ Bạn có thể trình bày lại bài làm của mình được không?

+ ở phần a (b) bạn đã tính thuận tiện  bằng cách nào?

+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng kiến thức, kĩ năng gì?

- Phải tìm thừa số chung của cả tử số và mẫu số, sau đó chia cả tử số và mẫu số cho thừa số chung đó.

- HS nêu

- HS nêu

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3    



   KỂ CHUYỆN 

        Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

* Rèn kĩ năng nói:

- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe , đã đọc có nội dung nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

- HS tiếp thu nhanh kể được câu chuyện ngoài SGK; nêu được trách nhiệm giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp.
- Trao đổi được với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

* Rèn kĩ năng nghe:

- Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét lời  kể của bạn.

- Rèn luyện thói quen ham đọc sách và luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, vận động mọi người cùng tham gia thực hiện.

* BVMT: HS Kể một câu chuyện đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Qua đó, mở rộng vốn hiểu biết về mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.

* TTHCM: Bác rất yêu TN và BV thiên nhiên. (câu chuyện Chiếc rễ đa tròn)
2. Năng lực: Mạnh dạn tự tin khi trình bày ý kiến và kể chuyện; tích cực hoạt động nhóm và biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quý môi trường thiên nhiên, bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Ti vi, MT, MS.
2. Học sinh: Sách, báo, truyện .. nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.
III. CáC HOẠT đỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Mở video

- Kể lại đoạn tự chọn trong truyện Cây cỏ nước Nam.

- Nêu ý nghĩa câu chuyện ?

- Giới thiệu bài. GV ghi tên đề bài

2. Hình thành kiến thức
a. HD tìm hiểu yêu cầu của đề bài (6- 8’)

- Đề bài: Kể lại 1 câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên

- Đề bài thuộc kiểu bài gì ?

- Nội dung truyện kể là gì ?

(GV gạch chân từ trọng tâm: Giữa con người với thiên nhiên)

- Đọc thầm gợi ý 1trong SGK.

- Nêu những câu chuyện nào trong SGK phù hợp với yêu cầu của đề bài ?

- Giới thiệu câu chuyện tìm được ngoài nhà trường ? Chiếc rễ đa tròn…..

+ Giới thiệu câu chuyện em định kể?

- Kể những câu chuyện thế nào cho hay, đọc thầm gợi ý 3 trong SGK

- Nêu cách kể chuyện ?

=> GV hướng dẫn cách kể: Giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp, kể chuyện có đầu, diễn biến, kết thúc... giọng kể phù hợp ...

b. HS kể chuyện: (22- 24’) 
- Kể cho nhau nghe theo nhóm đôi và trao đổi ý nghĩa câu chuyện ?

+ GV bao quát chung, đến từng nhóm nghe HS kể, giúp đỡ HS

- Gọi HS kể chuyện cá nhân

GV nhắc nhở HS :

+ Kể chuyện đầy đủ, đúng nội dung chú ý giọng kể, điệu bộ ...

+ GV nhắc HS còn lại lắng nghe nghe bạn kể để nhận xét. Trao đổi cùng bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét.

c. Tìm hiểu nội dung ý nghĩa: (3- 5’)

 (lồng vào mục b)

- Tổ chức cho HS đặt câu hỏi, thảo luận về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)

- Con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?

- Liên hệ thực tế.

- Về nhà: Kể lại cho người thân nghe

- Chuẩn bị bài sau: Sưu tầm câu chuyện theo nội dung Tuần 9
	- HS khởi động

- HS kể

- HS nêu

- 1- 2 HS đọc lại đề bài

- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc

- Kể về quan hệ giữa con người với thiên nhiên

- HS đọc thầm gợi ý 1.

- HS nêu:

+ Câu chuyện cổ tích giải thích nguồn gốc các hiện tượng sự vật trong thiên nhiên: Cóc kiện trời, Sự tích Chú Cuội cung trăng.

+ Kể về tình cảm gắn bó thân thiết giữa con người với thiên nhiên: Tìm ngọc, Con chó nhà hàng xóm, Ông Mạnh thắng thần Gió.

- HS giới thiệu tên và đưa truyện

- HS giới thiệu

- HS đọc gợi ý 3/SGK

+ Giới thiệu câu chuyện

+ Kể diễn biến câu chuyện

+ Nêu cảm nghĩ của bản thân.

- HS kể cho nhau nghe theo nhóm 2, kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện

- HS kể chuyện, nêu ý 

+ HS còn lại lắng nghe nghe bạn kể để nhận xét trao đổi cùng bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- HS kể chuyện đặt câu hỏi cho HS cả lớp (ngược lại)

+ Chi tiết nào trong chuyện khiến bạn thấy thú vị nhất ?

+ Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì ?

+ Theo bạn con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?
- HS nêu




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                                 TẬP ĐỌC
        Trước cổng trời

                                Nguyễn Đình Ảnh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, thể hiện niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp vừa hoang sơ thơ mộng vừa ấm cúng, thân thương của bức tranh vùng cao.

- Nắm được  nội dung chính, ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống thiên nhiên trên vùng núi cao- nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành, cùng những con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương.

- Học thuộc lòng một số khổ thơ.

2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ và nhận xét bạn đọc.
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Tranh minh hoạ/SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Đọc đoạn mình thích trong bài Kì diệu rừng xanh.

- Nêu nội dung chính của bài?

- Giới thiệu bài. GV ghi tên đề bài

2. Hình thành kiến thức mới
a. Hướng dẫn đọc đúng: (10- 12’)
- Gọi 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm, tìm hiểu bài chia làm mấy đoạn ?

- Đọc nối đoạn?

+ Rèn đọc đoạn:

* Để đọc tốt được bài này đầu tiên ta phải đọc đúng. Hãy thảo luận trong nhóm trong thời gian 2’ tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 

- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      

- GV giúp đỡ HS 

* Đoạn 1:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2:

- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

* Đoạn 3 :

- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?

- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi 1- 2 HS đọc bài 

- GV đọc mẫu lần 1.

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10- 12’)

- Vì sao địa điểm tả trong bài thơ được gọi là cổng trời ?

+ GV giải thích thêm. 

-  Đọc lướt toàn bài và cho biết tác giả đã tả những cảnh vật nào ?

-  Hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ ?

- Trong các cảnh vật được miêu tả em thích nhất cảnh nào , vì sao ? 

- Điều gì đã khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên ?

=> Nêu nội dung chính của bài ?

- GV chốt nội dung bài

c. Luyện đọc diễn cảm: (10- 12’)

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.

* Đoạn 1: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1? 

* Đoạn 2: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2? 

* Đoạn 3: Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3? 

- Toàn bài cần đọc với giọng như thế nào?

- GV đọc mẫu cả bài lần 2.

- Gọi HS đọc bài, nhận xét 

- Đọc thuộc những câu thơ mà em thích?

- GV nhận xét, đánh giá, tư vấn cho HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)

- Tác giả đã miêu tả cảnh vật trước cổng trời theo trình tự nào?

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Cái gì quý nhất.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc, chia 3 đoạn.

Đoạn 1 : Khổ 1

Đoạn 2 : Khổ 2

Đoạn 3 : Khổ 3

- 3 HS đọc

- HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm các từ khó phát âm, câu dài, nghĩa của các từ khó trong bài.

- Đại diện nhóm chia sẻ

* Dự kiến phương án trả lời:

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

+ Chưa hiểu từ: Nguyên sơ

- HS đọc chú giải/SGK , nêu

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

+ Bạn đọc chưa đúng: vạt nương

- HS đọc câu 1

+ Chưa hiểu từ: Vạt nương, triền, sương giá

- HS  chú giải/SGK, nêu

- Đọc to rõ ràng, trôi chảy, lưu loát, ngắt nhịp đúng.

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.

* HS đọc thầm nhóm đôi 

- Toàn bài đọc trôi chảy, phát âm đúng, ngắt đúng nhịp thơ.

- HS đọc (1- 2 em)

- HS lắng nghe 

- HS đọc thầm toàn bài

- ...đèo cao giữa hai vách đá; Từ đỉnh đèo có thể nhìn thấy một khoảng trời lộ ra như đó là cổng để đi lên trời

- Cỏ hoa, thác, đàn dê, cây trái vạt nương , người đi làm ...

- HS tả theo ý hiểu.

- HS trả lời 

- Cảnh rừng sương giá như ấm lên bởi có hình ảnh của con người.

- HS nêu 

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)

* Dự kiến trả lời của HS:

- Đọc giọng sâu lắng

- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

- Đọc giọng ngân nga.

- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- Đọc giọng cảm hứng ca ngợi những con người chịu thương chịu khó hăng say lao động...                                                 

- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.

- Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, thể hiện niềm xúc động của tác giả, nhấn giọng ở các từ ngữ: Ngút ngát, ngân nga, nguyên sơ, vạt nương, hoang dã, khắp ngả, gặt lúa …

- HS lắng nghe

- HS đọc đoạn (3 em), đọc đoạn yêu thích (2 em), đọc cả bài 

- HS đọc thuộc  lòng (3- 4 em)
- HS nêu 




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5
  



   KĨ THUẬT   

Nấu cơm (T.2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng

- Biết cách nấu cơm.

- Nấu được cơm.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình. 
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: Tranh, TV, MT. Phiếu học tập.

 2. Học sinh: SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video   
- Nêu các cách nấu cơm bằng bếp đun? 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm bằng nồi cơm điện trong gia đình: (6- 8’)
- Nêu các cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ở gia đình .

- Nêu vấn đề: Nấu cơm bằng nồi cơm điện như thế nào để cơm chín đều, dẻo 
- YC HS làm phiếu

- Phiếu học tập:



1. Kể tên các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng......................

2. Nêu các công việc chuẩn bị nấu cơm bằng................... thực hiện:.....................
3. Trình bày cách nấu cơm bằng...............
4. Theo em, muốn nấu cơm bằng.............. đạt yêu cầu (chín đều, dẻo), cần chú ý nhất khi nào?............................................
5. Nêu ưu, nhược điểm của cách nấu cơm bằng...............................................
HĐ2: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện: (18- 20’)
- Hướng dẫn HS đọc nội dung mục 2 và quan sát H4 (SGK)

- Y/C HS so sánh nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị để nấu cơm bằng bếp đun và nồi cơm điện. 

- GV tóm tắt lại nội dung mục 2

HĐ3: Đánh giá kết quả học tập: (3- 5’)
- GV nêu câu hỏi: Nếu được lựa chọn một trong hai cách nấu cơm, em sẽ chọn cách nào khi giúp đỡ gia đình? Vì sao?
- GV nêu nhận xét-kết luận.

3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- GV gọi HS nhắc lai cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. 

- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Luộc rau
	- HS khởi động
- HS nêu
- HS nêu
- Các nhóm thảo luận về cách nấu cơm bằng nồi cơm điện theo nội dung phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Vài em lên nêu các thao tác chuẩn bị nấu cơm bằng nồi cơm điện 
- Nhắc lại cách nấu cơm bằng nồi cơm điện 

- HS nhắc lại những nội dung.
- HS đọc nội dung mục 2 và quan sát H4 (SGK)

+ giống nhau: cùng phải chuẩn bị gạo, nước sạch, rá và chậu để vo gạo
+ khác nhau: dụng cụ nấu và nguồn cung cấp nhiệt khi nấu cơm.

Hs trả lời.

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...



Tiết 6                                        TOÁN (BS)

Luyện toán


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kĩ năng so sánh 2 số thập phân, sắp xếp các số thập phân theo thứ tự xác định.


- Làm quen với một số đặc điểm về thứ tự của các số thập phân.


2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức so sánh 2 số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.


3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Phấn màu, TV, MT, MS.

2. HS: Bảng con, nháp

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’)

- Mở video
- Giới thiệu bài. GV ghi tên đề bài

2. Hư​ớng dẫn luyện tập (35- 36’)
a. Bài 1/49 (Dành cho HS cả lớp)

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Vì sao ở phép tính thứ nhất cột 1 em lại điền dấu >, phép tính thứ 2 cột 1 em lại điền dấu <?

- Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?
b. Bài 2/ 49 (Dành cho HS cả lớp)

- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Vì sao em biết STP lớn nhất là 5,964?
- Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?
c. Bài 3/49 (Dành cho HS cả lớp)
- GV chấm, chữa bài .

- Vì sao số 83,56 lại bé hơn số 83,62?

- Muốn viết đ​ược số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn (và ng​ược lại) ta làm thế nào?

d. Bài 4/49 (Dành cho HS cả lớp) 

+ Lư​u ý HS cách lập luận.

a.Vì sao em biết x nhận giá trị là 0 hoặc 1 ? 

b,Vì sao em biết x nhận giá trị bằng 8 (9) ?

- Nêu cách so sánh 2 số thập phân.

đ. Bài 5/49 

- GV chấm, chữa, nhận xét

- Vì sao em biết x = 1 (a) , x = 54 (b)?

e. Bài 1/50 (Dành cho HS cả lớp)
- GV chấm, chữa, nhận xét.

- Nêu cách viết  số thập phân theo cấu tạo thập phân ?
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Nêu cách so sánh 2 số thập phân ?

- Nhận xét tiết học.
	- HS khởi động
- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm VBT.

- HS chữa miệng.

- HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm VBT.

- HS chữa miệng.

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm VBT, nêu cách làm từng phần.

- HS nêu.

- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.

- HS làm VBT.

- HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu.

- HS làm vở BT, 1 HS chữa BP
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm VBT, nêu cách viết từng số.

- HS nêu
- HS nêu




        
Tiết 7                                    TỰ HỌC (TV)
Ôn tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Kiến thức kĩ năng

- HS ôn tập Tiếng Việt tuần 8 ở phân môn mà HS chưa hoàn thiện 

2. Năng lực 


- Tự xác định phân môn chưa hoàn thành trong tuần đã học để làm bổ sung. 
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: TV, MT, MS. Phấn màu.
2. HS: SGK. Vở BT, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Em hãy nêu các bài học của tuần này?

- Giới thiệu bài: 

2. Ôn tập: (32- 34’)

 - GV cho HS mở SGK, Vở bài tập TV.

- Yêu cầu HS tự làm bài nào còn thiếu. Nếu HS đã hoàn thiện thì tự đọc thầm các bài tập đọc đã học

- GV quan sát giúp đỡ.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- GV liên hệ…
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	- HS khởi động 

- HS nêu

- HS lấy SGK, VBT để làm .

- HS làm bài.




        
Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023
Tiết 2
  



      TOÁN 
       Viết các số đo dộ dài dưới dạng số thập phân

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Ôn về bảng đơn vị đo độ dài ; mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài liền kề và quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng.

- Luyện cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.

2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. TV, MT.
2. Học sinh: BC, nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: ( 3 - 5’)

- Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

             3m 95cm = ... m

- Nêu tên các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại ?

- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo độ dài liền kề ?
2. Hình thành kiến thức (14 - 15’)
- Hướng dẫn viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
* Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

                      6 m 4dm = ... m

- Yêu cầu HS viết số đo độ dài đó ra hỗn số có đơn vị đo là m => Viết hỗn số đó ra số thập phân

+ Tại sao    4dm = 4/ 10m ?

+ Nêu cách viết 6 
[image: image20.wmf]10
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 ra số thập phân ?

- GV chốt lại cách làm như SGK

=> Vậy: 6m 4dm  = ... m

* Ví dụ 2 : Viết số thập phân vào chỗ chấm   

                        3m 5cm = ... m

- Hướng dẫn làm tương tự ví dụ 1

+ Tại sao 5cm =  
[image: image21.wmf]100

5

 m?

+ Tại sao khi viết hỗn số 3
[image: image22.wmf]100
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 ra số thập phân em lại viết thêm chữ số 0 vào trước số 5 ?
=> Vậy 3m 5cm = ? m

+ Lưu ý: Khi viết từ hỗn số ra số thập phân hàng nào còn thiếu phải thêm 0 vào hàng đó

=> Muốn viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta làm thế nào ?

3. Luyện tập (17- 18’)
a. Bài 1/44

- GV nhận xét, chữa bài.

- Nêu cách viết số đo độ dài có 2 đơn vị đo ra số thập phân có 1 đơn vị đo ?

b. Bài 2/44 


- GV soi, chấm, chữa bài.

=> Nêu cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ?

c. Bài 3/ 44 (Dành cho HS TTN)
- GV chấm, chữa, nhận xét.

=> Muốn viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta làm thế nào ?
* Dự kiến sai lầm:

- Khi viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân HS có thể còn quên chưa thêm 0 vào những hàng còn thiếu hoặc quên không viết đơn vị đo

4. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)

+ Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân?

- VN học bài, chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- HS thực hiện bảng con và trình bày cách làm.

- HS nêu

- HS nêu

- HS làm vào bảng con, nêu cách làm: 

- HS nêu

- 6m 4dm = 6 
[image: image23.wmf]10
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m  =  6,4m

- 6m 4dm = 6,4m
- HS làm bảng con

    3m 5cm = 3
[image: image24.wmf]100
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m = 3,05m

- HS nêu

- Vậy: 3m 5cm = 3,05 m

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con, nêu cách làm phần a , c , d

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, nêu cách làm 1 số trường hợp

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm nháp, chữa 

- HS đổi vở soát bài cho nhau

* Dự kiến câu hỏi của HS:

+ Bạn có thể trình bày lại bài làm của mình được không?

+ Bạn hãy nêu cách làm phần b?

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                              TẬP LÀM VĂN

       Luyện tập tả cảnh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương mà em chọn.

- Biết chuyển 1 phần trong dàn ý đã lập thành 1 đoạn văn hoàn chỉnh miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em (Thể hiện rõ đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh, cảm xúc của người viết)

2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Sưu tầm tranh ảnh về cảnh đẹp ở địa phương.

        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3 - 5’)
- Mở video
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?

- GV nhận xét
- Giới thiệu bài. GV ghi tên  bài
2. Hướng dẫn thực hành: (32- 34’)

* Bài 1/21

- Đọc thầm bài 1, xđ yêu cầu của bài

- Nêu yêu cầu của bài ?

- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?

- Phần mở bài em cần nêu những gì ?

- Em hãy nêu nội dung chính của phần thân bài ?

- Các chi tiết miêu tả cần được sắp xếp theo trình tự nào ?

- Phần kết bài cần nêu những gì ?

+ GV nhận xét, đánh giá chung.

=> Nêu dàn bài chung của văn tả cảnh ? 

* Bài 2/22

- Đề bài yêu cầu gì ?

- Đọc gợi ý SGK

- Em chọn phần nào để viết ?

(Lưu ý HS nên chọn phần thân bài để viết, câu mở đoạn nêu được ý của đoạn, câu kết đoạn thể hiện được cảm xúc của mình)

- GV chấm, chữa, nhận xét. Gọi HS đọc đoạn văn.

=> Khi viết đoạn văn miêu tả em cần lưu ý gì?
3. Củng cố, dặn dò : (2 - 4’)
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?

- Về nhà chuẩn bị bài sau: Tiết 16
	- HS khởi động

- 1 - 2 HS trả lời

- HS nhắc lại
- HS đọc thầm, xác định yêu cầu

- Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh đẹp ở địa phương em.

- HS nêu

- Giới thiệu được cảnh mình định tả…

- HS nêu

- HS nêu trình tự sắp xếp theo thời gian hoặc không gian.

- Cảm nghĩ hoặc nx của bản thân

- HS làm bài vào vở bài tập

- HS trình bày dàn bài (2- 3 HS), HS khác nhận xét (Bố cục, đã tả được những đặc điểm nổi bật của cảnh chưa, sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ,...)

- HS nêu

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu của đề bài

- Dựa vào dàn ý bài văn tả cảnh đã lập, viết đoạn văn tả cảnh đẹp ở địa phương em.

- HS đọc gợi ý SGK

- HS nêu

- HS thực hiện yêu cầu vào vở bài tập

- HS đọc bài làm, HS khác nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, trình bày.

- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
        Luyện tập về từ nhiều nghĩa
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Phân biệt được từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

- Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ nhiều nghĩa là tính từ .

- HS tiếp thu nhanh biết đặt câu phân biệt các nghĩa của mỗi tính từ nêu ở BT3.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
* TTHCM: Học tập tinh thần lạc quan của Bác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.

2. Học sinh: Nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- kết nối: (3 - 5’)

- Gv  mở video

- Lấy VD về 1 từ nhiều nghĩa và đặt câu với từ đó để phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

- Thế nào là từ nhiều nghĩa ?

- Giới thiệu bài. Ghi tên bài

2. Hướng dẫn thực hành: (32 - 34’)

* Bài 1/ 22

- Gọi HS đọc

+ Bài yêu cầu gì ?

- Thảo luận theo nhóm đôi (4’) để tìm từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

- GV chữa bài, nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

+ Trong bài có từ nào là từ nhiều nghĩa, từ nào là từ đồng âm?

+ Vì sao em cho rằng lúa chín, nghĩ chín là từ nhiều nghĩa, chín HS là từ đồng âm?

+ Tại sao  đường dây, đường đi là từ nhiều nghĩa, đường ngọt là từ đồng âm ? 

+ Vạt nương, vạt áo chàm là từ nhiều nghĩa, vạt nhọn 1 đầu là từ đồng âm vì sao?

- GV nhận xét, tuyên dương.

=> Em làm thế nào để xác định được từ đồng âm, từ nhiều nghĩa?

- Thế nào là từ đồng âm, từ nhiều nghĩa ?

* Bài 2: 

- Gọi HS đọc

- Nêu yêu cầu của bài ?

- Thảo luận theo nhóm đôi (4’) để tìm nghĩa của từ xuân

- YC HS làm bài.
- Gọi HS trình bày.

- GV nhận xét

- GD HS học tập TTBH luôn lạc quan. Đây là đoạn văn trong di chúc của BH, dù biết mình ko còn sống được bao lâu nữa song Bác vẫn lạc quan khi dùng từ xuân.
+ Từ xuân trong bài thuộc loại từ nào?

+ Thế nào là từ đồng âm?

* Bài 3/22

- Gọi HS đọc

- Bài yêu cầu gì ?

- GV quan sát giúp đỡ 

- GV soi bài. Gọi HS chia sẻ 
- GV nhận xét

- Khi đặt câu với từ nhiều nghĩa em cần lưu ý gì ?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Bài học hôm nay ôn tập cho em kiến thức gì?

- Thế nào là từ đồng âm, từ nhiều nghĩa?
- VN chuẩn bị bài sau
	- HS múa hát

- HS làm miệng 

- HS nêu

- HS nhắc lại

- 1HS đọc - Lớp thầm xđ yc .
- Tìm các từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong các câu văn.

- HS TLN, làm bài vào nháp. 

- HS nêu miệng bài làm. NX

- Lúa chín, nghĩ chín là từ nhiều nghĩa. Chín HS là từ đồng âm .

- Đường dây, đường đi là từ nhiều nghĩa. Đường ngọt là từ đồng âm 

- Vạt nương, vạt áo chàm là từ nhiều nghĩa. Vạt nhọn 1 đầu là từ đồng âm

- Vì "lúa chín", "nghĩ chín" thì từ "chín" chỉ đã đạt đến mức độ cao. Còn "chín HS" thì từ "chín" chỉ số lượng.

- HS giải thích. Nhận xét.

- HS nêu

- HS nêu

- 1HS đọc - Lớp thầm xđ yc của bài

- HS nêu

- Tìm nghĩa của từ xuân
- HS làm bài vào N 

- HS trình bày:

+ Xuân 1: mùa đầu của 1 năm

+ Xuân 2: tươi đẹp 

+ Xuân 3: tuổi tác

- 1HS đọc - Lớp thầm xđ yc của bài

- Từ đồng nghĩa

- HS nêu

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm, xác định yêu cầu

- Đặt câu với các từ “cao, nặng, ngọt” theo các nghĩa cho trước

- HS làm bài vào vở.

- HS đọc câu văn đã hoàn chỉnh, HS chia sẻ

+ Câu văn bạn đặt có từ gì đã cho? 

+ Câu văn bạn đặt có từ … đã cho đúng nghĩa mà bài đã cho không?

+ Dựa vào đâu để bạn đặt được câu theo đúng yêu cầu của bài?

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...


Tiết 5   

                                ĐỊA LÍ
        Dân số nước ta

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng








- Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng d/s ở nước ta: VN thuộc hàng các nước đông dân trên TG, dân số tăng nhanh.
- Biết t/động của d/số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc đảm bảo các nhu cầu học hành, chăm sóc y tế…

- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết 1 số đặc điểm về d/s và sự gia tăng d/s.

2. Năng lực
- Nhận biết được tác động của dân số tăng nhanh đến đời sống KT của chúng ta.

- HS tiếp thu nhanh nêu được VD cụ thể về hậu quả sự tăng d/s ở địa phương.

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS tuyên truyền mọi người xung thấy được tác động của dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc PT kinh tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bảng số liệu dân số các nước ĐNA hiện nay, TV, MT, MS.

2. Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3 - 5’)

- GV mở video 

- Chỉ vị trí, giới hạn của nước ta trên bản đồ?

- Giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức mới
HĐ1: Làm việc cá nhân (8-10’)
- Y/c quan sát bảng số liệu dân số hiện nay

+ Bảng số liệu này có tác dụng gì? Thống kê vào thời gian nào?

+ Số dân được nêu trong bảng thống kê tính theo đơn vị nào?

+ Hiện nay, dân số nước ta là bao nhiêu?

+ Nước ta có dân số đứng hàng thứ mấy trong các nước Đông Nam á?

+ Nêu đặc điểm về dân số Việt Nam?

* KL: 

HĐ2: Làm việc cả lớp (8- 10’) (BS số liệu số dân các nước ĐNA năm 2004 = số liệu dân số các nước ĐNA hiện nay.)
Hs tiếp thu nhanh: Nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số ở địa phương.
- Yêu cầu theo dõi biểu đồ/ 83

+ Biểu đồ này có tác dụng gì?

+ Cho biết số dân của nước ta từng năm?

+ Từ năm 1979 đến năm 1999, mỗi năm dân số nước ta tăng bao nhiêu người?

+ Nx về tốc độ gia tăng dân số của nước ta?

* KL: tốc độ gia tăng dân số của nước ta rất nhanh...

HĐ3: Làm việc theo cặp (8-10’)

- Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

- Biện pháp giảm sự gia tăng dân số?

- Liên hệ thực tế

* KL: phần tóm tắt sgk

3. Củng cố dặn dò (2- 3’)
- Đóng vai tuyên truyền viên nhỏ để vận động người thân thực hiện tốt KHHGĐ.

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn chuẩn bị bài 9.
	- HS hát 

- Chỉ và nêu, nx (dãy 1) 

- Quan sát, làm việc với bảng số liệu.

- Nêu theo dãy

- Nhận xét, bổ sung

- Quan sát biểu đồ

- Trao đổi và rút ra nx

- Trao đổi cặp đôi, t/bày

- Nx, bổ sung

- Đọc sgk

- Thực hiện, bình chọn


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...



Tiết 6  

                  TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Củng cố kiến thức cho học sinh về văn tả cảnh.

2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tập làm văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh:  nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)
- Mở video
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn thực hành: (32- 34’)

* Bài 1. Hãy viết một đoạn văn (từ 5- 7 câu) tả cảnh hoặc tả cây cối có sử dụng các biện pháp tu từ đã học, có câu mở đầu là: “Mùa hè sang ...”

- Bài yêu cầu gì ?
- YC HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS trình bày

- Nhận xét, tuyên dương
+ Trong đoạn văn có sử dụng các biện pháp tu từ nào đã học?

 * Bài 2 Đọc bài văn và làm theo yêu cầu ở dưới :

     Sắp đến thành phố Vinh, thành phố Đỏ bên bờ sông Lam. Thành phố mà chỉ một lỗ thủng trên mái ngói cũng đủ cho nhà thơ Phạm Tiến Duật xúc cảm nên một bài thơ đặc sắc.

     Những ngôi nhà một tầng kiểu cổ, mái vẩy cá ẩn mình trong mái lá xanh um, bảo cho người qua đường biết lịch sử lâu đời của thành phố nên thơ. Núi Quyết, núi Hồng, sông Lam,... những tên đó đã đi vào lịch sử, thế mà mọi cái đều đơn sơ và giản dị như chính con người tuyệt diệu ở đây. Núi không cao, không lạ, vẫn cây cỏ ấy, vẫn con đường mòn lên núi nhưng sao đẹp và nên thơ đến lạ.

     Buổi sáng nhìn ra cánh đồng thấy mù mịt sương. Sương mù làm nền cho bức tranh. Dãy núi xa xa, xanh trang nghiêm, có những đám mây trắng ùn lên từ dưới thung lũng. Bầu trời xanh mát và hơi chói rất xa, đằng sau dãy núi, gợi một cảm giác rất thực mà rất mơ hồ. Bên trái là hồ nước kéo dài, còn trước mặt là khúc sông toàn cát sỏi, sườn núi êm và mịn như nhung. Chính trong phong cảnh hữu tình đó, ta còn nghe thấy tiếng gà gáy trong một bụi cây, nghe chim bách thanh hót trên một tảng đá như con cóc nghếch mõm lên trời. Tất cả giống như một bài thơ cổ. Đẹp đến mê hồn ! 

Câu ca dao :

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ghi lại dàn ý của bài văn trên :

a) Mở bài (từ ….. đến ….); Ý chính : …

b) Thân bài :

Đoạn 1 : (từ ….. đến ….); Ý chính : …

Đoạn 2 : (từ ….. đến ….); Ý chính : …

c) Kết bài (từ ….. đến ….); Ý chính : …

- Bài yêu cầu gì ? 

- Gọi HS trình bày

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- GV nhận xét tiết học .
	- Khởi động

- 1-2 HS trả lời 

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu.
Tham khảo

Mùa hè sang, cành trên cành dưới chi chít lá. Tán bàng xoè ra như một  chiếc ô khổng lồ, nhiếu tầng nhiều bậc chiếm lĩnh không gian. Dưới cái ô khổng lồ màu ngọc bích ấy, không biết bao nhiêu người khách qua đường đã dừng lại nghỉ chân. Hiền lành và trầm tư, ngày qua ngày, cây bàng vẫn bền bỉ dang rộng vòng tay giúp ích cho đời.  

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày
- Nhận xét

- .... so sánh, nhân hóa.
- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu và nội dung bài tập.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày
- Nhận xét

Đáp án

a) Mở bài (từ Sắp đến thành phố Vinh đến một bài thơ đặc sắc): Giới thiệu về thành phố Vinh - Một thành phố bên bờ sông Lam.

b) Thân bài :

Đoạn 1: từ Những ngôi nhà tầng kiểu cổ đến đẹp và nên thơ đến lạ: Cảnh đẹp phía trong thành phố.

Đoạn 2: từ Buổi sáng nhìn ra cánh đồng đến Đẹp đến mê hồn!: Cảnh đẹp phía ngoài thành phố.

c) Kết bài : Còn lại: Suy nghĩ của tác giả về cảnh đẹp nơi đây.
- HS nêu




 
Tiết 7                                   GIÁO DỤC TẬP THỂ
Sinh hoạt lớp 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 8
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần này.

- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần sau.
- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.

- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 
2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần :

- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.

- Yêu cầu HS nêu ý kiến. GV chốt.
- Nề nếp : .............................................................

- Học tập : ............................................................

- Các mặt hoạt động khác : ............................

3. Bình bầu cá nhân xuất sắc: 3- 5’

- Khen : ................................................................

- Chê: ....................................................................
4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 

- Các mặt hoạt động khác .
5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:

- GV nhận xét, đánh giá:

+ Nề nếp: Ôn bài bước đầu có nề nếp.
+ Học tập: 
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.

b. Hoạt động tuần tới:

- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch Covid- 19.
- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học. Tích cực rèn chữ viết, ôn luyện TNTT, TNTV.
- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.

- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.

- Ý kiến của HS trong lớp.

- Nề nếp : 
- Học tập : 
- Các hoạt động khác : 

- HS bình bầu. 

- Nhận xét.

- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới

- Nề nếp 
- Học tập 

- Các mặt hoạt động khác .
- HS lắng nghe

- HS thực hiện.


        
Thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023
Tiết 1
  



         TOÁN 

   Luyện tập 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố cách viết số đo độ dài dư​ới dạng số thập phân với các đơn vị đo khác nhau.

- Vận dụng làm đúng các bài tập.







2. Năng lực: HS biết vận dụng cách viết số đo độ dài dư​ới dạng số thập phân với các đơn vị đo khác nhau để giải quyết các bài tập trong tiết học.


3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh:  nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)
- Mở video
- Điền số  thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

               25 m 24cm = … m ;     
               7dm 6 cm = … dm
- Nêu cách viết số đo độ dài d​ưới dạng số thập phân?   

2. Luyện tập ( 32 - 34’)

a. Bài 1/45: 

- Chữa bài, nhận xét

- Giải thích vì sao 35m 23cm = 35,23 m ?

- Vì sao khi đổi 14m7cm=14,07m ta lại phải viết thêm 1 chữ số 0 vào trước chữ số 7?

=>  Nêu cách viết số đo độ dài có 2 đơn vị đo dưới dạng số thập phân ?
b. Bài 2/45: 

- GV chấm, chữa bài. 

- Nêu cách làm phép tính thứ 3 và thứ 4?

=>  Nêu cách viết số đo độ dài là số tự nhiên có 1 đơn vị đo d​ưới dạng  số thập phân với đơn vị đo lớn hơn.

 c. Bài 3/45: 

- GV soi, chấm, chữa, nhận xét.

=> Nêu cách làm từng tr​ường hợp ?

- Nêu cách viết số đo độ dài có 2 đơn vị đo (1 đơn vị đo) ra số thập phân?

d. Bài 4/45: Làm phần (a,c) (HS TTN làm phần còn lại)
- GV soi, chấm, chữa bài.

=> Nêu cách viết số đo độ dài từ số thập phân có 1 tên đơn vị đo sang số đo có 2 tên đơn vị đo ?

- Nêu cách đổi số đo độ dài từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ?
* Dự kiến sai lầm:- Bài 4: HS còn lúng túng khi đổi các số đo độ dài là số thập phân ra số đo độ dài có 2 đơn vị đo

3. Củng cố, dặn dò: ( 2 - 3’)

- Em được ôn tập kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu cách viết số đo dộ dài d​ưới dạng số thập phân ?

- Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	- Khởi động

- HS làm bảng con

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con, nêu cách làm từng tr​ường hợp

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu, đọc mẫu.

- HS làm bảng con, chữa miệng, nêu cách làm.
- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở nháp, chữa miệng.

- HS đổi vở soát bài cho nhau

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.
- HS đổi vở soát bài cho nhau.

* Dự kiến trao đổi của HS:

+ Bạn có thể trình bày lại bài làm của mình được không?

+ Bạn hãy nêu cách làm ?
+ Để làm bài này bạn vận dụng kiến thức và kĩ năng gì?

- HS nêu

- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả cảnh

 (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng

- Củng cố về cách viết đoạn mở bài, kết bài trong bài văn tả cảnh.

- Thực hành viết mở bài theo lối gián tiếp, kết bài theo lối mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh:  nháp

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động - kết nối: (3- 5’)

- Mở video

- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn thực hành: (32 - 34’)

*Bài 1/23

- Bài yêu cầu gì ?

- Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 

- Đoạn nào mở bài trực tiếp, đoạn nào mở bài gián tiếp ?

=> Vì sao phần a là mở bài trực tiếp? Phần b là mở bài gián tiếp ?

- Em thấy kiểu mở bài nào tự nhiên, hấp dẫn hơn ?

- GV nhận xét chung.

=> Thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp ?

*Bài 2/23 

- Bài yêu cầu gì ? 

- Thảo luận nhóm đôi (3’) yêu cầu của đề bài.

- Gọi HS trình bày, GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

+ 2 kết bài đó giống và khác nhau ở điểm nào ?

- Em thấy kiểu kết bài nào hấp dẫn người đọc hơn?

=> Có mấy cách kết bài ? Đó là những cách kết bài nào ? 

*Bài 3/23

- Bài yêu cầu gì ?

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập 

- GV nhận xét chung.

- Có mấy cách kết bài, mở bài cho bài văn tả cảnh ?
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Theo em để viết được 1 bài văn tả cảnh hay sinh động người viết nên viết theo kiểu mở bài, kết bài nào ?

- GV nhận xét tiết học .
	- Khởi động

- 1-2 HS trả lời 

- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu bài 

- Tìm mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.

- HS trao đổi, thảo luận ( 2’). Làm bài tập

- Đại diện các nhóm trả lời 

- Đoạn a mở bài trực tiếp, đoạn b mở bài gián tiếp 

- Đoạn a: Giới thiệu ngay vào đối tượng 

- Đoạn b: Nói chuyện khác rồi mới dẫn vào giới thiệu đối tượng định tả

- HS nêu theo ý riêng của bản thân.

- HS nêu

- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu và nội dung bài tập.

- Tìm điểm giống nhau giữa KB mở rộng và KB không mở rộng

- HS  thảo luận, thực hiện yêu cầu vào vở bài tập

 - Đại diện các nhóm trình bày, HS khác nhận xét .

+ Giống nhau: Đều nói về tình cảm yêu quý gắn bó thân thiết của bạn HS với con đường.

+ Khác nhau: Kết bài không mở rộng khẳng định con đường rất thân với bạn HS. Kết bài mở rộng vừa nói về tình cảm yêu quý con đường vừa ca ngợi công ơn của các cô bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường đồng thời thể hiện ý thức giữ cho con đường luôn sạch đẹp.

- Em thấy kiểu kết bài theo kiểu mở rộng hay hơn, hấp dẫn người đọc hơn.

- HS nêu

- HS đọc nêu yêu cầu

- Viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó đọc bài làm, HS khác nhận xét 

- HS trả lời.
- HS trả lời




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   



       KHOA HỌC 

        Phòng tránh HIV/ AIDS 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ, năng

- Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV/AIDS.

- GDKNS: kĩ năng tìm kiếm, xử lí thông tin và t/bày hiểu biết về bệnh HIV/AIDS; kĩ năng hợp tác nhóm để tổ chức, hoàn thành công việc liên quan đến triển lãm.

- BVMT: Những việc nên làm và không nên làm giữ vệ sinh MT để phòng bệnh HIV/AIDS.

2. Năng lực: Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/AIDS
3. Phẩm chất: Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Thông tin, tranh ảnh... liên quan đến ND bài, TV, MT, MS. Tranh vẽ phóng to hình trong SGK. Phiếu BT
2. HS: Sưu tầm thông tin về bệnh và cách phòng tránh HIV/ AIDS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)

- GV mở video bài hát 
- Nêu tác nhân gây bệnh viêm gan A?

- Để phòng bệnh  viêm gan A em làm như thế nào?

- Giới thiệu bài: 

2. Hình thành kiến thức mới 

HĐ1: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng” (10- 11')
* Mục tiêu: - Giải thích được một cách đơn giản HIV là gì? AIDS là gì?.

- Nhận ra sự nguy hiểm và trách nhiệm của mọi người trong việc phòng tránh HIV/ AIDS.

* Cách tiến hành:

- Cho HS chơi trò: Ai nhanh, ai đúng.

- GV phát phiếu BT cho từng nhóm.

- GV hướng dẫn HS các nhóm trả lời theo các câu hỏi và câu trả lời trong phiếu BT.

* GV cùng HS cả lớp kiểm tra xem nhóm nào làm đúng, nhanh, trình bày đẹp là thắng cuộc.

HĐ2. Vẽ tranh và triển lãm (13- 15’)
* Mục tiêu:- HIV lây truyền qua những đường nào?

- Có ý thức tuyên truyền mọi người phòng tránh lây nhiễm HIV.

* Cách tiến hành:

- GV cho HS tập trung các thông tin về HIV/ AIDS (cách lây truyền, phòng tránh).

- Cho các nhóm vẽ tranh, trình bày nội dung các vấn đề trên.

- Hướng dẫn HS các nhóm triển lãm, trình bày các vấn đề đã chuẩn bị.

* GV KL:

3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Bệnh HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào?

- Nêu cách phòng bệnh HIV/AIDS?
	- HS hát

- 1 HS nêu - NX

- 1 HS nêu - NX

- HS thự hiện nhóm 6, đọc nội dung câu hỏi, tìm câu trả lời phù hợp vào PBT.

- Các nhóm dán bài lên bảng lớp.

- HS các nhóm tập trung tài liệu sưu tầm được, vẽ tranh, trình bày.

- HS thảo luận, nhận xét.

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
________________________________________________________________
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